
TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên thường dùng: LÊ NAM CAO
2. Họ và tên khai sinh: LÊ NAM CAO
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/8/1968         	 4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

7. Quê quán: Xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 66, đường Tỉnh lộ 8, Thị trấn Ea Pốk, huyện Čư M’gar, 
tỉnh Đắk Lắk

Nơi ở hiện nay:  Như trên.

9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 240 769 912

Ngày cấp: 10/3/2010   		  Cơ quan cấp:  Công an tỉnh Đắk Lắk

10. Dân tộc:  Kinh			   11. Tôn giáo: Không	

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông:12/12/phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Cử nhân Quản lý xã hội

- Học vị: Không                     	 Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ:  Anh trình độ B, Chứng chỉ tiếng Ê đê

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch UBND huyện

15. Nơi công tác: UBND huyện Cư M’gar

16. Ngày vào Đảng: 13/8/1992

- Ngày chính thức: 13/8/1993 ; Số thẻ đảng viên: 37.009441

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Huyện uỷ

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Đoàn viên Công đoàn

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 	

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):   
Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cư M’gar nhiệm kỳ 2016 – 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ nơi công tác  
(Chính quyền, Đảng, Đoàn thể)

Từ tháng 6/1987 
đến  tháng 01/1993

Cán bộ kế toán Công ty lương thực vật tư huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 02/1993 
đến tháng 9/1993

Cán bộ Ban giải quyết công nợ thuộc Văn phòng UBND huyện Cư M’gar, 
tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 10/1993 
đến tháng 6/2003

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện uỷ Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 7/2003 
đến tháng 8/2005

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 9/2005 
đến tháng 9/2009

HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 10/2009 
đến 8/2010

HUV, Chánh Văn phòng Huyện uỷ Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 9/2010 
đến tháng 3/2012

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 4/2012 
đến tháng 7/2015

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, UVBTV 
Đảng uỷ cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể huyện.

Từ tháng 8/2015 
đến tháng 7/2018

Phó Bí thư Huyện uỷ Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 8/2018 
đến tháng 01/2020

Bí thư Huyện uỷ Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 02/2020 
đến tháng 12/2020

Phó Bí thư Huyện uỷ Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 01/2021 
đến nay

Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên thường dùng: Y CAR ÊNUÔL
2. Họ và tên khai sinh: Y CAR ÊNUÔL
Các bí danh/tên gọi khác: Ama Linh (Ama Ly).
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/6/1979                4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục 
xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Ea Tam – Tp. Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk.
7. Quê quán: Ea Tam – Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 4a, đường A Tranh, Buôn Alê A, phường Ea Tam – Tp. 
Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk.
Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 240742971.
Ngày cấp:  27/8/2016                         	  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.
10. Dân tộc: Êđê                          	  11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12  (bổ túc).
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Khoa học Quân sự; Đại học, ngành Chính trị học.
- Học vị: Không.                                    Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Ê đê; Đang học văn bằng 2 Anh văn.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Bảo vệ Chính 
trị nội bộ - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.
15. Nơi công tác: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.
16. Ngày vào Đảng: 15/6/2005
- Ngày chính thức: 15/6/2006;    Số thẻ đảng viên: .77.250072

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn; Hội Cựu Chiến binh.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên Công đoàn; Chủ tịch Hội Cựu Chiến 
binh cơ sở Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy năm 2020 (“Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng, 
nhiệm kỳ 2015 – 2020” theo Quyết định số: 2290-QĐ/TU ngày 14/10/2020 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk). 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 7/2003  
đến tháng  9/2004

Chuẩn úy chuyên nghiệp, Học viên Hệ 1, Học viện Khoa học Quân sự, 
Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, tại Hà Nội;

Từ tháng 10/2004  
đến tháng 8/2006

Thiếu úy chuyên nghiệp, Học viên Hệ 1, Học viện Khoa học Quân sự, 
Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, tại Hà Nội; Đảng viên Đảng CSVN;

Từ tháng 9/2006  
đến tháng 9/2007

Thiếu úy chuyên nghiệp, Học viên Hệ 8, Phân viện Học viện Khoa học 
Quân sự tại Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh - trực thuộc Học viện Khoa 
học Quân sự, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng; Đảng viên Đảng CSVN;

Từ tháng 10/2007 
đến tháng 02/2009

Trung úy – Trợ lý nghiệp vụ Phòng 10, Cục 11, Tổng cục II, Bộ Quốc 
phòng; tại Tp. Plei Ku, Gia Lai; Đảng viên Đảng CSVN;

Từ ngày 01/3/2009  
đến tháng 12/2010

Chuyển ngành về công tác làm chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Cư 
M’gar, tỉnh Đắk Lắk; Đảng viên Đảng CSVN;

Từ ngày 01/01/2011  
đến tháng 09/9/2012

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk; Đảng viên 
Đảng CSVN;

Từ ngày 10/9/2012  
đến tháng  5/2019

Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng – đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk 
Lắk; Đảng viên Đảng CSVN; 
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ sở Ủy ban Kiểm tra và Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (từ tháng 4/2017);

Từ tháng 6/2019  
đến tháng 5/2020

Phó Trưởng phòng, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Tổ chức đảng – đảng viên, 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ sở Ủy 
ban Kiểm tra và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Từ tháng 6/2020  
đến nay

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ - Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; Chủ tịch Hội CCB UBKT và Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy, nhiệm kỳ 2017 – 2022



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THƯỢNG HẢI
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THƯỢNG HẢI
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 31/12/1972                      4. Giới tính: Nam
 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
7. Quê quán: xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
8. Nơi đăng ký thường trú: 04 Đặng Thái Thân, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay: 30H Thăng Long, phương Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 240484173
Ngày cấp: 14/6/2018                            Cơ quan cấp:  Công an tỉnh Đắk Lắk
10. Dân tộc: Kinh                               	 11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng; Đại học 
Chính trị chuyên ngành Tổ chức; Thạc sỹ Hành chính chuyên ngành Quản lý công.
- Học vị: Thạc sỹ Hành chính chuyên ngành Quản lý công	  Học hàm:  
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Anh, trình độ C, B1
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk
15. Nơi công tác: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk 
16. Ngày vào Đảng: 03/07/1995
- Ngày chính thức: 03/07/1996                                Số thẻ đảng viên: 37011549
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng 
chính phủ năm 2012 và nhiều Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk, khóa IX, nhiệm kỳ 
2016 – 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 3/1993  
đến tháng 6/1997

Cán bộ Địa chính, Ủy viên UBND, Đại biểu HĐND phường Tân Thành, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 6/1997  
đến tháng 12/2002

Chuyên viên tổng hợp, Ban Tổ chức Thành ủy Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk

Từ tháng 12/2002  
đến tháng 7/2004

Chuyên viên, Phó Chánh văn phòng Thành ủy Buôn Ma Thuột

Từ tháng 7/2004  
đến tháng 3/2006

Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND & Đoàn 
ĐBQH tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 3/2006  
đến tháng 11/2010

Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy

Từ tháng 11/2010  
đến tháng 5/2015

Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk

Từ tháng 5/2015  
đến tháng 8/2015

Bí thư Huyện ủy Cư M’Gar, khóa VII, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Từ tháng 8/2015  
đến tháng10/2015

Bí thư Huyện ủy Cư M’Gar, khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Từ tháng 10/2015  
đến tháng 5/2016

Tỉnh ủy viên khóa XVI; Bí thư Huyện ủy Cư M’Gar, khóa VIII, nhiệm 
kỳ 2015 - 2020

Từ tháng 5/2016  
đến tháng 5/2018

Tỉnh ủy viên khóa XVI; Bí thư Huyện ủy Cư M’Gar, khóa VIII, nhiệm 
kỳ 2015 - 2020; Đại biểu HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ tháng 6/2018  
đến tháng10/2019

Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư 
Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng10/2019  
đến tháng10/2020

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng 
Tỉnh ủy

Từ tháng 10/2020  
tháng 3/2021

Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy 
Văn phòng Tỉnh ủy

Từ tháng 3/2021 
đến nay

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên thường dùng: H LÚI NIÊ
2. Họ và tên khai sinh: H LÚI NIÊ
 (3) Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): AMI TRA.

3. Ngày, tháng, năm sinh:   01/01/1983;        4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

 6. Nơi đăng ký khai sinh: Ea H’đing – Cư Mgar- Đắk Lắk. 

7. Quê quán: Ea H’đing – Cư Mgar- Đắk Lắk.

8. Nơi đăng ký thường trú: Ea H’đing, Cư Mgar, Đắk Lắk. 

Nơi ở hiện nay: Số nhà 35, Buôn Jok, Ea H’đing, Cư Mgar - Đắk Lắk. 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 240764015. 

Ngày cấp: ngày 7/5/2019 ; 	 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.

10. Dân tộc: Ê Đê;       		  11. Tôn giáo: Không .

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học hành chính.

- Học vị:                              	 Học hàm: 

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ:  Anh văn trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 
nữ huyện Cư M’gar.

15. Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.Cư M’gar.

16. Ngày vào Đảng: 09/02/2010.

- Ngày chính thức: 09/02/2011; Số thẻ đảng viên: 37.046.011

- Chức vụ trong Đảng: 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

Lý do ra khỏi Đảng: đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Đảng – Mặt trận và các đoàn thể huyện Cư 
M’gar.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 	

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác  
(Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

Từ tháng 9/2006 
đến tháng 9/2011

Làm thành viên đội công tác phát động quần chúng 253 của huyện, thuộc 
Ban dân vận huyện ủy Cư M’gar

Từ tháng 9/2011  
đến tháng 6/2013

Được Ban Tổ chức Huyện uỷ phân công về làm việc tại cơ quan Hội 
LHPN huyện Cư M’gar 

Từ tháng 12/ 2009  
đến tháng 10/2013

Được cơ quan cử đi học đại học hành chính tại trường Chính trị tỉnh Đắk 
Lắk (hệ vừa học vừa làm)

Từ tháng 7/2013  
đến tháng 8/2016

Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, chức danh Phó Chủ tịch 
Hội LHPN huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016 

Từ tháng 11/ 2018 
đến tháng 3/2020 

Học Cao cấp lý luận chính trị, tại trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk 
(hệ không tập trung)

Từ tháng 8/2016  
đến nay 

Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chức danh Phó Chủ tịch 
Hội LHPN huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên thường dùng:   H NEL ÊBAN
2. Họ và tên khai sinh:     H NEL ÊBAN
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/6/1983               4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.	

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk

7. Quê quán: Xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk

8. Nơi đăng ký thường trú: Buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Nơi ở hiện nay: Buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 240 731 462

Ngày cấp: 15/3/2006 		  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đăk Lăk

10. Dân tộc:Êđê             		  11. Tôn giáo:  Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học quản lý hành chính nhà nước.

- Học vị: ……………… … Học hàm: ......................................................

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ:  Anh văn trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó trưởng phòng Dân tộc 
huyện Cư M’gar.

15. Nơi công tác: Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar

16. Ngày vào Đảng: 28/7/2007 

- Ngày chính thức: 28/7/2008 ; Số thẻ đảng viên: 37.038735

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cư M’gar.

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

Lý do ra khỏi Đảng:             

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Công đoàn viên.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan chính quyền huyện Cư M’gar.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Năm 2015 : Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk ( Quyết định số 3236/QĐ-
UBND, ngày 90/12/2015) về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Đăk Lăk chung 
tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): xã Cuôr Đăng nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm 
kỳ 2016 -2020.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 5/2004
đến tháng 10/2006

Cán bộ dân số -gia đình và trẻ em xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, Đắk 
Lắk

Từ tháng 10/2006
đến tháng 01/2007

Văn thư – Thủ quỹ Ủy ban nhân xã Cuôr Đăng, Cư M’gar, Đắk Lắk

Từ tháng 01/2007  
đến tháng 12/2007

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk

Từ tháng 01/2008  
đến tháng 9 /2018

Đảng ủy viên, Công chức Văn phòng – Thống kê xã Cuôr Đăng, huyện 
Cư M’gar, Đắk Lắk

Từ tháng 10/2018  
đến tháng 3 /2020

Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, Đắk 
Lắk

Từ tháng 4/2020  
đến nay

Huyện ủy viên, Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

 



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN TIẾN NGỌC
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN TIẾN NGỌC
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/12/1980.          	 4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. 

7. Quê quán:  Xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 51, đường Lý Nhân Tông, Tổ dân phố 7, thị trấn Quảng Phú, 
huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Nơi ở hiện nay:  Số 51, đường Lý Nhân Tông, Tổ dân phố 7, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư 
M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 241997243.

Ngày cấp: 09/08/2019.         		  Cơ quan cấp:  Công an tỉnh Đắk Lắk.

10. Dân tộc: Kinh.		   		  11. Tôn giáo: Không.	

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Hành chính học.

- Học vị: Không.                     		  Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng.

15. Nơi công tác: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. 

16. Ngày vào Đảng: 23/12/2008.

- Ngày chính thức: 23/12/2009;              Số thẻ đảng viên: 37043205.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Đoàn viên Công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh Đắk 
Lắk và nhiều Giấy khen và danh hiệu Lao động tiên tiến khác

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 
bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân ........,nhiệm kỳ (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ nơi công tác  
(Chính quyền, Đảng, Đoàn thể)

Từ tháng 02/2005 
đến tháng 4/2008

Chuyên viên Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh Xã hội

Từ tháng 5/2008 đến 
tháng 8/2012

Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Từ tháng 9/2012 đến 
tháng 02/2020

Chi ủy viên Chi bộ, Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Ủy viên UBMTTQ, BCH Hội Nông dân, BCH Liên đoàn Lao 
động, Chỉ huy phó Lực lượng tự vệ khối HĐND&UBND huyện

Từ tháng 03/2020 
đến nay

Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên 
UBMTTQ, BCH Hội Nông dân, BCH Liên đoàn Lao động, Chỉ huy phó 
Lực lượng tự vệ khối HĐND&UBND huyện



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN TOÀN
2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN VĂN TOÀN
Các bí danh/tên gọi khác: Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/7/1978           4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời thực hiện thủ tục 
xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Diên Hồng, thị xã Plei Ku, tỉnh Gia Lai – Kon Tum (cũ).

7. Quê quán:  Xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

8. Nơi đăng ký thường trú: 147/23 đường Ama Khê, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nơi ở hiện nay:  295 đường Y Jút, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: CMND số 241676276

Ngày cấp: 06/11/2013           			   Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk. 

10. Dân tộc: Kinh.                      			   11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Kỹ sư Lâm sinh. 

- Học vị: Thạc sỹ Quản lý kinh tế           	 Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân 
sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đắk Lắk; Phó Chủ tịch công đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

15. Nơi công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

16. Ngày vào Đảng: 24/11/2006

- Ngày chính thức: 24/11/2007; Số  thẻ đảng viên: 37.035670

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ cơ sở Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Công đoàn 
cơ sở Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Bí thư Chi bộ cơ sở; Phó Chủ tịch Công đoàn 
cơ sở.

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ năm 2018; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không.  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk 
khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?  
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 03/2001
đến tháng 03/2004

Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Công ty công nghiệp rừng Tây 
Nguyên, đóng tại số 09 Nguyễn Thị Định, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 03/2004
đến tháng 12/2010

Công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đắk Lắk, số 09 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
Là chuyên viên Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 12/2010
đến tháng 04/2014

Phó Trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị, Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 04/2014
tháng 6/2016

Trưởng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 6/2016
đến nay

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk


